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195 71493 Luật Dân sự 2 3 1 B405-TCN 4 5/27/2026 7:15 K. KT-L

196 71642 Luật Hôn nhân và Gia đình 2 1 B302-TCN 7  06-06-2026  7:15 K. KT-L

26 B201-TCN B201-TCN

15 B202-TCN B202-TCN

35 B203-TCN B203-TCN

34 B204-TCN B204-TCN

29 45132 Sức bền vật liệu 1 2 34 B206-TCN B206-TCN

32 PM B516-TCN PM B516-TCN

37 PM B501-TCN PM B501-TCN

32 PM B502-TCN PM B502-TCN

37 PM B503-TCN PM B503-TCN

30 PM B504-TCN PM B504-TCN

38 B301-TCN B301-TCN

21 B302-TCN B302-TCN

38 B303-TCN B303-TCN

38 B304-TCN B304-TCN

38 B306-TCN B306-TCN

38 B401-TCN B401-TCN

38 B403-TCN B403-TCN

38 B404-TCN B404-TCN

38 B406-TCN B406-TCN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐ THI KTHP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI ĐIỀU CHỈNH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 - 2026

CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - VỪA LÀM VỪA HỌC

Ngày thi từ 27-5-2026  đến 06-6-2026

STT

(MĐ)
Mã HP Tên môn học

Số

TC

SV/

P.Thi

Thông tin cũ Thông tin điều chỉnh/Bổ sung

Ghi chú

Thi lại lần 

2 tính lần 

1 (VLVH)

27 40702 Máy Điện 2

7  30-05-2026  7:15

K. KTCN

7  06-06-2026  7:15

K. KTCN

Điều chỉnh 

ngày thi

28 35253 Dung sai kỹ thuật đo 3

30 31333 Kỹ thuật lập trình 3

31 66063 Kinh tế vĩ mô 3 K. KT-L K. KT-L
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32 76012 Khí tượng nông nghiệp 2 36 B101-TCN B101-TCN

33 77012 Sinh thái thuỷ sinh vật 2 18 B212-TCN B212-TCN

22 B102-TCN B102-TCN

37 B103-TCN B103-TCN

37 B104-TCN B104-TCN

22 B105-TCN B105-TCN

21 B210-TCN B210-TCN

197 71513 Luật Hình sự 2 3 1 B302-TCN 7  06-06-2026  9:30 K. KT-L

Thi lại lần 

2 tính lần 

1 (VLVH)

26 B201-TCN B201-TCN

15 B202-TCN B202-TCN

36 45222 Cơ học đất 2 24 B205-TCN B205-TCN

37 36734 Nguyên lý -chi tiết máy 4 29 B206-TCN B206-TCN

28 PM B516-TCN PM B516-TCN

28 PM B501-TCN PM B501-TCN

28 PM B503-TCN PM B503-TCN

28 PM B514-TCN PM B514-TCN

39 B301-TCN B301-TCN

22 B302-TCN B302-TCN

38 B303-TCN B303-TCN

38 B304-TCN B304-TCN

36 B306-TCN B306-TCN

22 B402-TCN B402-TCN

22 B405-TCN B405-TCN

34 B401-TCN B401-TCN

34 B403-TCN B403-TCN

34 B404-TCN B404-TCN

32 B406-TCN B406-TCN

7

7  30-05-2026  7:15 K. NN&CNTP 7  06-06-2026  7:15

34 11062 Vi sinh đại cương 2

35 35163 Chi tiết máy 3

K. KTCN

7  06-06-2026  9:30

K. KT-L

Điều chỉnh 

ngày thi
K. NN&CNTP

K. KTCN

Điều chỉnh 

ngày thi

38 30073 Công nghệ .NET 3

39 73543
Thiết kế và điều hành 

chương trình du lịch
3

K. KT-L

40 68252 Kiểm toán 1 2

41 71073 Luật thương mại 3

42 71792
Luật quốc tế về quyền con 

người
2

 30-05-2026  9:30

Trang 2



P. thi Thứ Ngày thi
Giờ 

thi

Đơn vị 

tổ chức thi
P. thi Thứ Ngày thi

Giờ 

thi

Đơn vị 

tổ chức thi

STT

(MĐ)
Mã HP Tên môn học

Số

TC

SV/

P.Thi

Thông tin cũ Thông tin điều chỉnh/Bổ sung
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43 60332 Công nghệ gen 2 12

44 75163

Xác suất thống kê và phép 

thí nghiệm trong chăn nuôi 

thú y

3 6

45 76542 Côn trùng kho vựa 2 16 B102-TCN B102-TCN

37 B103-TCN B103-TCN

37 B104-TCN B104-TCN

47 77822 Kinh tế thuỷ sản 2 16 B105-TCN B105-TCN

198 71302 Luật Hiến pháp 2 2 1 B302-TCN 7  06-06-2026  13:30 K. KT-L

Thi lại lần 

2 tính lần 

1 (VLVH)

37 B301-TCN B301-TCN

21 B302-TCN B302-TCN

40 B304-TCN B304-TCN

23 B305-TCN B305-TCN

50 71622 Luật Tài chính 2 36 B306-TCN B306-TCN

40 B404-TCN B404-TCN

22 B405-TCN B405-TCN

40 B406-TCN B406-TCN

52 76612 Hệ thống nông nghiệp 2 28 B101-TCN B101-TCN

53 60513
Kỹ thuật trồng và chế biến 

nấm
3 10

54 75653 Chăn nuôi gia súc nhai lại 3 7

38 B103-TCN B103-TCN

38 B104-TCN B104-TCN

56 77362
Kỹ thuật sản xuất giống và 

nuôi cá nước lợ - mặn
2 16 B105-TCN B105-TCN

 06-06-2026  9:30

B101-TCN

7  30-05-2026  K. NN&CNTP
Điều chỉnh 

ngày thi

46 55302
Phân tích sản phẩm thực 

phẩm
2

9:30 K. NN&CNTP

B101-TCN

7

48 72403 Quản trị kinh doanh lữ hành 3

7  30-05-2026 

B102-TCN

55 55432
Đánh giá cảm quan thực 

phẩm

13:30

K. KT-L

7  06-06-2026  13:30

K. KT-L

K. NN&CNTP

B102-TCN

Điều chỉnh 

ngày thi

49 68323 Kế toán ngân hàng 3

51 68113 Kế toán quản trị 3

K. NN&CNTP

2
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20 B422-TCN PM B502-TCN

19 B424-TCN PM B504-TCN

122 04682
Địa danh học và địa danh 

Việt Nam
2 18

123 11503 Giải tích hàm 3 1

124 17163

Chương trình giáo dục mầm 

non và Phát triển tổ chức 

thực hiện chương trình 

GDMN

3 1

125 18122
Giáo dục hòa nhập ở Tiểu 

học
2 1

19 B324-TCN PM B502-TCN

20

164 15193
Tâm lý học lứa tuổi và tâm 

lý học sư phạm phổ thông
3 1

165 17242

Phương pháp dạy trẻ khám 

phá khoa học và môi trường 

xung quanh

2 1

166 18702
Chuyên đề dạy học Tự nhiên 

- Xã hội ở Tiểu học
2 1

171 04702 Văn hóa và du lịch 2 18

172 17332
Đánh giá trong Giáo dục 

mầm non
2 1

190 04742 Văn hóa gia đình Việt Nam 2 20

191 17252
Phương pháp dạy trẻ làm 

quen văn học
2 1

97 04022
Tiếp biến và hội nhập văn 

hoá ở Việt Nam
2 3  02-06-2026  13:30 K. SP&KHCB 3  02-06-2026  13:30 K. SP&KHCB

Điều chỉnh 

phòng thi

B322-TCN 4  03-06-2026  9:30 K. SP&KHCB PM B504-TCN 4  03-06-2026  15:30 K. SP&KHCB

Điều chỉnh 

giờ, phòng 

thi

163 04012 Hệ giá trị Việt Nam 2

5  04-06-2026 

9:30

5  04-06-2026 

9:30 K. SP&KHCB
Điều chỉnh 

phòng thi

13:30 K. SP&KHCB
Điều chỉnh

phòng thi

K. SP&KHCB B322-TCN

B322-TCN PM B504-TCN

B322-TCN 13:30 K. SP&KHCB PM B504-TCN

K. SP&KHCB

6 6/5/2026 13:30 K. SP&KHCB
Điều chỉnh 

giờ thi
B322-TCN 6 6/5/2026 9:30
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KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH

- Sinh viên xem lịch thi tại Khoa, tài khoản cá nhân trên PM QLĐT và trên Website trường ĐH Tiền Giang http://www.tgu.edu.vn

- Sinh viên thắc mắc về lịch thi liên hệ tại Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Giáo dục TCN (B.313)

- Sinh viên mặc trang phục đúng quy định và mang thẻ sinh viên khi vào phòng thi.

- Phòng Hội đồng thi: Văn phòng các Khoa tổ chức thi, Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD phòng B312

Đồng Tháp, ngày  14  tháng  5  năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG THI
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